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	Trường Tiểu học Thượng Thanh              
	Thứ .......ngày ....... tháng 3 năm 2022
ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC GIỮA KÌ II TRỰC TUYẾN
MÔN: TIẾNG VIỆT 4 – PHẦN ĐỌC HIỂU
Năm học: 2021 – 2022 (Thời gian 30 phút)



A. Đọc thầm bài tập đọc “Hoa học trò” SGK TV4 tập 2 (trang 43) 
B. Dựa vào nội dung bài tập đọc, hãy tích vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5đ). Hoa phượng có màu gì?
 A. Màu vàng 			B. Màu đỏ			C. Màu tím		D. Màu trắng
Câu 2 (0,5đ). Vì sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò?
A. Vì hoa phượng được trồng nhiều ở các sân trường.
B. Vì hoa phượng nở báo cho học sinh biết mùa thi, mùa hè đến.
C. Vì hoa phượng gắn bó nhiều kỉ niệm về mái trường của học sinh.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 3 (1đ). Trong bài “Những tán hoa lớn xòe ra” được tác giả so sánh với cái gì?
A. Như muôn ngàn con bướm thắm đậu rải rác nhau.
B. Như muôn ngàn con bướm thắm đậu cùng nhau.
C. Như muôn ngàn con bướm bay rập rờn.
D. Như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Câu 4 (1đ). Bài “Hoa học trò” muốn nói với chúng ta điều gì?
A. Hoa phượng là loài hoa rất đẹp.
B. Hoa phượng báo hiệu mùa hè, học sinh được vui chơi, không phải đến trường.
C. Vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng, loài hoa gắn với những kỉ niệm và niềm vui của tuổi học trò.
D. Hoa phượng có vẻ đẹp độc đáo.
Câu 5 (1đ). Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi tả lá phượng “Lá xanh um, mát rượi ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy.”
          A. So sánh                                                  
B. Nhân hóa
C. Cả so sánh và nhân hóa		    
D. Không có biện pháp nghệ thuật nào.
Câu 6 (1đ). Trong câu: “Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non” có mấy tính từ?
A. 1                	B. 2                        C. 3                               D. 4
Câu 7 (1đ). Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu kể Ai - là gì?
A. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao!
B. Hoa lại càng đỏ, lá lại càng xanh.  
C. Hoa phượng là hoa học trò.
D. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy?  
Câu 8 (1đ). Chủ ngữ trong câu “Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông   phượng.”     
A. Vừa buồn 
B. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực 
C. là nỗi niềm bông phượng  
D. Vừa buồn mà lại vừa vui  
 
















	TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH       
	ĐỀ KIỂM TRA  ĐỊNH  KÌ  GIỮA KÌ II
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC: 2021 - 2022
(Thời gian làm bài: 50 phút)



PHẦN KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả: 2 điểm  
Hoa học trò
GV đọc cho học sinh viết đoạn từ “Mùa xuân phượng ra lá…bất ngờ vậy?”.
II. Tập làm văn: 8 điểm
    	Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1. Em hãy tả một cây có bóng mát (hoặc 1 cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.
Đề 2. Em hãy tả một vườn rau (hoặc vườn hoa) mà em yêu thích.





















HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 4 GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022

(Dành cho cả đề chính thức và dự phòng)
A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK GHKII môn TV4)
Đọc hiểu: 7 điểm (kiểm tra trên phần mềm)
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm (theo đáp án trong bảng dưới đây)
Lưu ý: Điểm KTĐK môn Tiếng Việt (điểm chung) là TBC điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. (Như vậy chỉ làm tròn một lần duy nhất)
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Đọc
hiểu
7 điểm
	
KT trên phần mềm

	Chính tả
2 điểm
	Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp  
	2 điểm

	
	Sai 5 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...). chữ chưa đẹp 
	1,5 điểm

	
	Sai 7 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	1 điểm 

	
	Sai 8 lỗi trở lên (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	0,5 điểm

	

Tập làm văn
8 điểm
	- Viết được bài văn tả cây cối đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 15 câu trở lên.
- Bài viết giàu cảm xúc, thể hiện rõ tình cảm của mình.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
	


8 điểm

	
	- Viết được bài văn tả cây cối đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên.
- Bài viết có cảm xúc.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
	6,5->7,5điểm

	
	- Viết được bài văn tả cây cối đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên, ít mắc lỗi ngữ pháp và chỉnh tả
	5 điểm

	
	- Viết được bài văn tả cây cối đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên còn mắc lỗi ngữ pháp và chính tả.
	3->4 điểm

	
	- Viết được các phần bài nhưng chưa rõ bố cục, mắc nhiều lỗi ngữ pháp và chính tả.
	2 điểm







